
STT Mã sinh viên Ngày sinh Giới tính Lớp

1 2110010061 Nguyễn Bảo An 02/01/2003 Nữ C23TH2

2 2110010072 Trương Hồi Ân 18/05/2003 Nữ C23TH3

3 2110010084 Bùi Hà Huy Bảo 02/10/2003 Nam C23TH3

4 2110010075 Nguyễn Gia Bảo 20/04/2003 Nam C23TH3

5 2110010033 Nguyễn Quốc Chiến 07/10/2003 Nam C23TH3

6 2110010087 Võ Minh Đạo 23/10/2000 Nữ C23TH3

7 2110010058 Nguyễn Hà Ngọc Diễm 25/10/2003 Nữ C23TH2

8 2110010094 Đào Sỹ Duy 27/04/2003 Nam C23TH3

9 2110010023 Phạm Minh Giàu 21/11/2003 Nam C23TH3

10 2110010071 Lê Vũ Hà 03/11/2003 Nam C23TH3

11 2110010090 Dương Lê Gia Hân 06/04/2003 Nữ C23TH3

12 2110010068 Trần Minh Hạnh 21/06/2002 Nữ C23TH2

13 2110010095 Nguyễn Minh Hiếu 12/04/2003 Nam C23TH3

14 2110010035 Huỳnh Bảo Hưng 22/11/2003 Nam C23TH3

15 2110010060 Trần Quốc Huy 18/04/2003 Nam C23TH2

16 2110010052 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 25/08/2003 Nữ C23TH2

17 2110010066 Đinh Nguyễn Hoàn Kha 04/09/2003 Nam C23TH2

18 2110010089 Đặng Quang Khải 21/07/2003 Nam C23TH3

19 2110010091 Đặng Quang Khải 21/07/2003 Nam C23TH3

20 2110010054 Phan Thập Khang 14/08/2003 Nữ C23TH2

21 2110010057 Trác Dương Khang 02/10/2003 Nữ C23TH2

22 2110010065 Nguyễn Hoàng Khanh 27/06/2002 Nam C23TH3

23 2110010053 Đặng Hoàng Khiêm 17/10/2003 Nam C23TH2

24 2110010024 Nguyễn Hải Sơn Lâm 24/05/2002 Nam C23TH3

25 2110010088 Trần Nguyễn Thanh Lâm 01/08/2003 Nam C23TH3

26 2110010064 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 21/04/2003 Nữ C23TH2

27 2110010028 Trần Hữu Nhân 11/09/2003 Nam C23TH3

28 2110010056 Dương Quốc Phong 14/06/2003 Nam C23TH2

29 2110010055 Võ Hồng Phước 03/09/2003 Nam C23TH2

30 2110010096 Nguyễn Minh Quang 19/06/2002 Nam C23TH3

31 2110010063 Nguyễn Thanh Sang 26/12/2003 Nam C23TH2

32 2110010051 Nguyễn Tấn Tài 06/07/2003 Nữ C23TH2

33 2110010032 Phan Thành Tài 24/07/2003 Nam C23TH3

34 2110010070 Lưu Hoàng Thái 03/03/2003 Nam C23TH2

35 2110010073 Nhữ Thị Hồng Thắm 28/11/2003 Nữ C23TH3

36 2110010031 Nguyễn Trần Xuân Thịnh 12/06/2003 Nam C23TH3

37 2110010093 Nguyễn Hoàng Diễm Thu 02/07/2003 Nữ C23TH3

38 2110010067 Bùi Huy Thuận 25/02/2003 Nam C23TH2

39 2110010059 Nguyễn Thị Thúy Tiên 08/03/2003 Nữ C23TH2

40 2110010062 Đỗ Ngọc Trâm 20/03/2003 Nữ C23TH2

41 2110010083 Trần Minh Trí 22/03/2003 Nam C23TH3

42 2110010069 Trương Hải Triều 19/10/2000 Nam C23TH2

43 2110010074 Nguyễn Thanh Tú 07/10/2003 Nam C23TH3

44 2110010092 Ngô Bảo Xuyên 02/01/2003 Nữ C23TH3
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